DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG VÀ NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
	1
	Ngành Tài chính – Ngân hàng   Mã số: 9 34 02 01

	1.1
	Nhóm 01
Ngành đúng
	Ngành Tài chính- Ngân hàng của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

	1.2
	Nhóm 02
Ngành gần
	- Các ngành thuộc nhóm ngành Ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (trừ ngành Tài chính – Ngân hàng) của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kế toán- Kiểm toán của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh; Quản trị- Quản lý của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.
- Các chuyên ngành/ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính- Kế toán; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

	1.3
	Nhóm 03
Ngành phù hợp
	- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học và kinh tế các ngành/lĩnh vực như: Kinh tế công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Luật kinh tế của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân về tài chính, Hậu cần quân sự về tài chính.

	2
	Ngành Kế toán    Mã số: 9 34 03 01

	2.1
	Nhóm 01
Ngành đúng
	Ngành Kế toán của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

	2.2
	Nhóm 02
Ngành gần
	- Các ngành thuộc nhóm ngành ngành Kế toán – Kiểm toán (trừ ngành Kế toán) của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính- Ngân hàng – Bảo hiểm của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh; Quản trị- Quản lý của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các chuyên ngành/ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính- Kế toán; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

	2.3
	Nhóm 03
Ngành phù hợp
	- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học và kinh tế các ngành/lĩnh vực như: Kinh tế công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Luật kinh tế của các cơ sở đào tạo khác.
- Các ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân về tài chính, Hậu cần quân sự về tài chính

	3
	Ngành Quản lý kinh tế    Mã số: 9 31 01 10

	3.1
	Nhóm 01
Ngành đúng
	Ngành Quản lý kinh tế của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác.

	3.2
	Nhóm 02
Ngành gần
	Các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh của Học viện Tài chính và của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học (trừ ngành Quản lý kinh tế) và kinh tế các ngành/lĩnh vực như: Kinh tế công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế vận tải; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Luật kinh tế của các cơ sở đào tạo khác;
- Các ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân về tài chính, Hậu cần quân sự về tài chính;
- Các chuyên ngành/ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh tế - Luật của Học viện Tài chính.

	3.3
	Nhóm 03
Ngành phù hợp
	Các ngành Quản lý như: Quản lý giáo dục; Quản lý văn hóa; Quản lý nhà nước; Quản lý thông tin; Quản lý công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý đô thị và công trình; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản; Quản lý xây dựng; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý thủy sản; Tổ chức và quản lý y tế; Quản lý bệnh viện; Quản lý thể dục thể thao; Quản lý hoạt động bay; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý tài nguyên khoáng sản; Quản lý tài nguyên nước; Quản lý đất đai; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Xây dựng Đảng; Luật của các cơ sở đào tạo…



